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Gói thầu số 1:
Tư vấn Tổng hợp, đánh giá nguồn lực và nhu cầu áp dụng công nghệ giảm phát thải khí nhà kính (bao gồm khí mê-tan) trong lĩnh vực quản lý chất thải

Nhiệm vụ:
Theo dõi, đánh giá tiến độ giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê tan, của lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

Chủ đầu tư:
Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và
 Trung hòa các-bon












Hà Nội, năm 2026
	Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ thống):
	_________________

	Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	_________________

	Dự án/dự toán mua sắm (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	_________________

	Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	_________________

	Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	_________________









Mẫu số 03 (scan đính kèm)
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TUTHCB ngày       tháng      năm 2026 của
 Giám đốc Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa các-bon)

I. GIỚI THIỆU:
1.1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu
1.1.1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm
- Tên nhiệm vụ: Theo dõi, đánh giá tiến độ giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan, của lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.
- Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Cục Biến đổi khí hậu.
- Đơn vị thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa các-bon.
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 2025-2026.
- Mục tiêu nhiệm vụ: Giám sát, đánh giá được tiến độ giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan, của lĩnh vực quản lý chất thải nhằm đạt được các mục tiêu giảm phát thải theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam.
 1.1.2. Mô tả về gói thầu
- Tên gói thầu: Tư vấn Tổng hợp, đánh giá nguồn lực và nhu cầu áp dụng công nghệ giảm phát thải khí nhà kính (bao gồm khí mê-tan) trong lĩnh vực quản lý chất thải
- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn tư vấn cá nhân qua mạng.
- Đối tượng: Nhóm tư vấn cá nhân.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
- Thời gian thực hiện hợp đồng theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 6 tháng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu “Tư vấn Tổng hợp, đánh giá nguồn lực và nhu cầu áp dụng công nghệ giảm phát thải khí nhà kính (bao gồm khí mê-tan) trong lĩnh vực quản lý chất thải” đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ của nhiệm vụ. 
1.2. Giá gói thầu (theo phương pháp giá cố định)
Giá gói thầu “Tư vấn Tổng hợp, đánh giá nguồn lực và nhu cầu áp dụng công nghệ giảm phát thải khí nhà kính (bao gồm khí mê-tan) trong lĩnh vực quản lý chất thải” là 330.105.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu một trăm linh năm nghìn đồng).
Giá trên đã bao gồm tiền lương của chuyên gia tư vấn và các khoản chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập cá nhân thuộc trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu.
1.3. Thời gian thực hiện gói thầu: kể từ ngày hợp hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.
II. PHẠM VI CÔNG VIỆC:
2.1. Yêu cầu về phạm vi, khối lượng, chất lượng gói thầu.
2.1.1. Yêu cầu về phạm vi, khối lượng gói thầu
Bảng 1. Phạm vi và khối lượng gói thầu
	STT
	Phạm vi gói thầu
	Khối lượng gói thầu

	
	Nội dung
	Nội dung chi tiết
	

	1
	Tổng hợp, phân tích các nguồn lực (tài chính, công nghệ bao gồm các công nghệ phát thải cac-bon thấp, năng lực) để giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê tan trong lĩnh vực quản lý chất thải trong giai đoạn 2021-2025, đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030 nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực quản lý chất thải
	
	

	1.1
	Tổng hợp, phân tích các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn 2021-2025, đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030 tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	
	

	1.1.1
	Tổng hợp, phân tích nguồn lực về tài chính và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính giai đoạn 2026-2030 tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm triển khai hiệu quả chính sách về giảm phát thải KNK, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải
	Xác định các nguồn tài chính từ quốc tế và nguồn tài chính trong nước để triển khai hiệu quả chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, lĩnh vực chất thải
	01 báo cáo

	
	
	Đánh giá nhu cầu nguồn tài chính trong nước và từ quốc tế cho giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK, bao gồm mê-tan lĩnh vực chất thải tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01 báo cáo

	1.1.2
	Tổng hợp, phân tích nguồn nhân lực và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 cho các Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm triển khai hiệu quả chính sách về giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải.

	Xác định cơ cấu nguồn nhân lực và yêu cầu về nguồn nhân lực nhằm thực hiện triển khai hiệu quả chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trong lĩnh vực chất thải
	01 báo cáo

	
	
	Đánh giá phân tích nhu cầu bổ sung nhân lực cho các Sở Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện chính sách liên quan đến hoạt động giảm phát thải KNK nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	01 báo cáo

	1.2
	Tổng hợp, phân tích các nguồn lực để triển khai hiệu quả các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn 2021-2025, đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030 tại các đơn vị xử lý chất thải
	
	

	1.2.1
	Tổng hợp, phân tích nguồn lực về tài chính và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính giai đoạn 2026-2030 cho các đơn vị xử lý chất thải nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải. 
	Xác định các nguồn tài chính từ quốc tế và trong nước và các yêu cầu về huy động nguồn tài chính để thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK, bao gồm mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải
	01 báo cáo

	
	
	Đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn tài chính trong nước và từ quốc tế cho giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK, bao gồm mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	01 báo cáo

	1.2.2.
	Tổng hợp, phân tích nguồn nhân lực và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 cho các đơn vị xử lý chất thải nhằm thực hiện hiệu quả biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải 
	Xác định cơ cấu nguồn nhân lực và yêu cầu về nguồn nhân lực trong việc triển khai hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải
	01 báo cáo

	
	
	Đánh giá phân tích nhu cầu bổ sung nhân lực cho các đơn vị xử lý chất thải giai đoạn 2026-2030 trong việc thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	01 báo cáo

	2
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại các đơn vị xử lý chất thải có liên quan và các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	
	

	2.1
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải.
	Xác định yêu cầu về công nghệ, bao gồm công nghệ các-bon thấp trong áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải
	01 báo cáo

	
	
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ các-bon thấp trong xử lý chất thải giai đoạn 2026-2030 tại các đơn vị xử lý chất thải nhằm đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan đã đặt ra trong NDCs
	01 báo cáo

	2.2
	Đánh giá nhu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực chất thải tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Phân tích, đánh giá nhu cầu bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực quản lý chất thải
	01 báo cáo

	
	
	Phân tích, đánh giá nhu cầu xây dựng và bổ sung các cơ chế, chính sách của địa phương nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực quản lý chất thải
	01 báo cáo


2.1.2. Yêu cầu về chất lượng gói thầu
- Yêu cầu chung: 
Các sản phẩm gói thầu phải nộp theo đúng tiến độ yêu cầu (chi tiết tại Bảng 4 của E-HSMT).
- Yêu cầu về báo cáo:
+ Báo cáo sử dụng mẫu do Chủ đầu tư cung cấp (đính kèm E-HSMT).
+ Báo cáo yêu cầu tối thiểu từ 30 trang nội dung (không bao gồm bìa, mục lục, danh mục bảng, danh mục hình, tài liệu tham khảo) và trích nguồn số liệu, tài liệu tham khảo đầy đủ.
+ Nội dung báo cáo mang tính khoa học, khả thi và bám sát vào tên báo cáo.
2.2. Các điều kiện và địa điểm thực hiện hợp đồng
2.2.1. Các điều kiện thực hiện hợp đồng
- Tổng kinh phí thanh toán cho Nhà thầu nhóm tư vấn cá nhân không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt.
- Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với nhóm tư vấn cá nhân và kinh phí thực hiện sẽ được chuyển đến từng thành viên của nhóm.
- Các điều khoản của hợp đồng và tiến độ chi tiết thanh toán sẽ được thống nhất sau khi thương thảo hợp đồng. Tiến độ thanh toán hợp đồng sẽ căn cứ trên các quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước của cơ quan có thẩm quyền cho đơn vị thực hiện và thực tế triển khai nhiệm vụ thông qua điều chỉnh phụ lục hợp đồng thực hiện.
2.2.2. Địa điểm thực hiện hợp đồng
- Địa điểm thực hiện hợp đồng: Tư vấn làm việc độc lập (tại nhà/văn phòng riêng).
- Hợp đồng được ký kết tại Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa các-bon.
III. NHÂN SỰ:
3.1. Yêu cầu chung về nhân sự thực hiện gói thầu
3.1.1. Yêu cầu chuyên môn của nhân sự
Để thực hiện gói thầu, nhà thầu là tư vấn cá nhân sẽ huy động một nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện phạm vi công việc nêu trên và đề xuất thực hiện nhiệm vụ này. Nhân sự tham gia cung cấp lý lịch khoa học và các hồ sơ có liên quan được yêu cầu để chứng minh trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với phạm vi công việc gói thầu.
3.1.2. Yêu cầu tổng quan về nhân sự
Mỗi nội dung chi tiết của gói thầu được thực hiện bởi Công nhóm 3 bao gồm 5 lao động kỹ thuật (LĐKT), trong đó: 01 nhân sự LĐKT bậc 2, 01 nhân sự LĐKT bậc 3, 02 nhân sự LĐKT bậc 4, 01 nhân sự LĐKT bậc 5 và Công nhóm 4 bao gồm 5 lao động kỹ thuật (LĐKT), trong đó: 01 nhân sự LĐKT bậc 3, 01 nhân sự LĐKT bậc 4, 02 nhân sự LĐKT bậc 5, 01 nhân sự LĐKT bậc 6.
[bookmark: _Hlk204122145]Bảng 2: Yêu cầu tổng quan về nhân sự thực hiện các phần công việc của gói thầu
	STT
	Phần công việc của gói thầu
	Nhân sự
	Khối lượng
công LĐKT

	1
	Tổng hợp, phân tích các nguồn lực (tài chính, công nghệ bao gồm các công nghệ phát thải cac-bon thấp, năng lực) để giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê tan trong lĩnh vực quản lý chất thải trong giai đoạn 2021-2025, đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030 nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực quản lý chất thải
	 
	

	1.1
	Tổng hợp, phân tích các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn 2021-2025, đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030 tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường 
	 
	

	1.1.1
	Tổng hợp, phân tích nguồn lực về tài chính và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính giai đoạn 2026-2030 tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm triển khai hiệu quả chính sách về giảm phát thải KNK, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải
	
	

	1.1.1.1
	Xác định các nguồn tài chính từ quốc tế và nguồn tài chính trong nước để triển khai hiệu quả chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, lĩnh vực chất thải
	 Công nhóm 3 
	15

	1.1.1.2
	Đánh giá nhu cầu nguồn tài chính trong nước và từ quốc tế cho giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK, bao gồm mê-tan lĩnh vực chất thải tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	 Công nhóm 4 
	20

	1.1.2
	Tổng hợp, phân tích nguồn nhân lực và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 cho các Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm triển khai hiệu quả chính sách về giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải.
	 
	

	1.1.2.1
	Xác định cơ cấu nguồn nhân lực và yêu cầu về nguồn nhân lực nhằm thực hiện triển khai hiệu quả chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trong lĩnh vực chất thải
	 Công nhóm 3 
	15

	1.1.2.2
	Đánh giá phân tích nhu cầu bổ sung nhân lực cho các Sở Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện chính sách liên quan đến hoạt động giảm phát thải KNK nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	 Công nhóm 4 
	20

	1.2
	Tổng hợp, phân tích các nguồn lực để triển khai hiệu quả các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trong lĩnh vực quản lý chất thải giai đoạn 2021-2025, đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030 tại các đơn vị xử lý chất thải
	 
	

	1.2.1
	Tổng hợp, phân tích nguồn lực về tài chính và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính giai đoạn 2026-2030 cho các đơn vị xử lý chất thải nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải. 
	 
	

	1.2.1.1
	Xác định các nguồn tài chính từ quốc tế và trong nước và các yêu cầu về huy động nguồn tài chính để thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK, bao gồm mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải
	 Công nhóm 3 
	15

	1.2.1.2
	Đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn tài chính trong nước và từ quốc tế cho giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK, bao gồm mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	 Công nhóm 4 
	20

	1.2.2
	Tổng hợp, phân tích nguồn nhân lực và đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 cho các đơn vị xử lý chất thải nhằm thực hiện hiệu quả biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải 
	 
	

	1.2.1.1
	Xác định cơ cấu nguồn nhân lực và yêu cầu về nguồn nhân lực trong việc triển khai hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải
	 Công nhóm 3 
	15

	1.2.2.2
	Đánh giá phân tích nhu cầu bổ sung nhân lực cho các đơn vị xử lý chất thải giai đoạn 2026-2030 trong việc thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	 Công nhóm 4 
	20

	2
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại các đơn vị xử lý chất thải có liên quan và các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	 
	

	2.1
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải
	 
	

	2.1.1
	Xác định yêu cầu về công nghệ, bao gồm công nghệ các-bon thấp trong áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải
	 Công nhóm 3 
	15

	2.1.2
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ các-bon thấp trong xử lý chất thải giai đoạn 2026-2030 tại các đơn vị xử lý chất thải nhằm đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan đã đặt ra trong NDCs
	 Công nhóm 4 
	20

	2.2
	Đánh giá nhu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực chất thải tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	 
	

	2.2.1
	Phân tích, đánh giá nhu cầu bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực quản lý chất thải
	 Công nhóm 4 
	20

	2.2.2
	Phân tích, đánh giá nhu cầu xây dựng và bổ sung các cơ chế, chính sách của địa phương nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực quản lý chất thải
	 Công nhóm 4 
	20



3.2. Yêu cầu chi tiết về nhân sự thực hiện gói thầu
Tất cả nhân sự thực hiện gói thầu đều phải không đang trong thời gian bị cấm làm việc theo quy định của pháp luật.
Bảng 3: Yêu cầu chi tiết về năng lực và kinh nghiệm của nhân sự thực hiện gói thầu
	Vị trí
	Học hàm/học vị
	 Kinh nghiệm chuyên môn

	A. Trưởng nhóm

	Trưởng nhóm chuyên gia
	Thạc sĩ trở lên
	- Ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm làm việc, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.
- Đã tham gia/chủ nhiệm tối thiểu 02 đề tài/nhiệm vụ/dự án về biến đổi khí hậu, môi trường, xử lý chất thải hoặc liên quan.

	B. Các thành viên còn lại

	B.1. LĐKT bậc 6 (tối thiểu 01 nhân sự)

	Thành viên
	Đại học trở lên
	- Ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 15 năm kinh nghiệm làm việc, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

	B.2. LĐKT bậc 5 (tối thiểu 03 nhân sự)

	Thành viên
	Đại học trở lên
	- Ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm làm việc, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

	B.3. LĐKT bậc 4 (tối thiểu 02 nhân sự)

	Thành viên
	Đại học trở lên
	- Ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 09 năm kinh nghiệm làm việc, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

	B.3. LĐKT bậc 3 (tối thiểu 02 nhân sự)

	Thành viên
	Đại học trở lên
	- Ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm làm việc, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

	B.3. LĐKT bậc 2 (tối thiểu 01 nhân sự)

	Chuyên gia
	Đại học trở lên
	- Ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.


IV. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
4.1. Báo cáo
Tổng cộng nhà thầu phải giao nộp: 12 báo cáo theo các yêu cầu ở Bảng 4 dưới đây và đáp ứng đúng mục “2.1.2. Yêu cầu về chất lượng gói thầu” tại phần “II. Phạm vi công việc”.


Bảng 4: Yêu cầu về sản phẩm giao nộp
	TT
	Nội dung

	Sản phẩm giao nộp

	
	
	STT đếm sản phẩm
	Kí hiệu
sản phẩm
	Tên sản phẩm (Tên báo cáo)
	Số lượng
	Dạng lưu trữ

	1
	Tổng hợp, phân tích các nguồn lực (tài chính, công nghệ bao gồm các công nghệ phát thải cac-bon thấp, năng lực) để giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê tan trong lĩnh vực quản lý chất thải trong giai đoạn 2021-2025, đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030 nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của lĩnh vực quản lý chất thải
	1
	BC 1.1
	Xác định các nguồn tài chính từ quốc tế và nguồn tài chính trong nước để triển khai hiệu quả chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, lĩnh vực chất thải
	01
	File số và giấy

	
	
	2
	BC 1.2
	Đánh giá nhu cầu nguồn tài chính trong nước và từ quốc tế cho giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách liên quan đến giảm phát thải KNK, bao gồm mê-tan lĩnh vực chất thải tại các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	01
	File số và giấy

	
	
	3
	BC 1.3
	Xác định cơ cấu nguồn nhân lực và yêu cầu về nguồn nhân lực nhằm thực hiện triển khai hiệu quả chính sách liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan trong lĩnh vực chất thải
	01
	File số và giấy

	
	
	4
	BC 1.4
	Đánh giá phân tích nhu cầu bổ sung nhân lực cho các Sở Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện chính sách liên quan đến hoạt động giảm phát thải KNK nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	01
	File số và giấy

	
	
	5
	BC 1.5
	Xác định các nguồn tài chính từ quốc tế và trong nước và các yêu cầu về huy động nguồn tài chính để thực hiện hiệu quả các biện pháp giảm nhẹ phát thải KNK, bao gồm mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải
	01
	File số và giấy

	
	
	6
	BC 1.6
	Đánh giá nhu cầu bổ sung nguồn tài chính trong nước và từ quốc tế cho giai đoạn 2026-2030 trong việc triển khai thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK, bao gồm mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	01
	File số và giấy

	
	
	7
	BC 1.7
	Xác định cơ cấu nguồn nhân lực và yêu cầu về nguồn nhân lực trong việc triển khai hiệu quả các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan tại các đơn vị xử lý chất thải
	01
	File số và giấy

	
	
	8
	BC 1.8
	Đánh giá phân tích nhu cầu bổ sung nhân lực cho các đơn vị xử lý chất thải giai đoạn 2026-2030 trong việc thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu giảm phát thải đã đề ra trong NDCs
	01
	File số và giấy

	2
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải tại các đơn vị xử lý chất thải có liên quan và các Sở Nông nghiệp và Môi trường
	
	
	
	
	

	
	
	9
	BC 1.9
	Xác định yêu cầu về công nghệ, bao gồm công nghệ các-bon thấp trong áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan lĩnh vực chất thải
	01
	File số và giấy

	
	
	10
	BC 1.10
	Đánh giá nhu cầu áp dụng công nghệ các-bon thấp trong xử lý chất thải giai đoạn 2026-2030 tại các đơn vị xử lý chất thải nhằm đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm khí mê-tan đã đặt ra trong NDCs
	01
	File số và giấy

	
	
	11
	BC 1.11
	Phân tích, đánh giá nhu cầu bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực quản lý chất thải
	01
	File số và giấy

	
	
	12
	BC 1.12
	Phân tích, đánh giá nhu cầu xây dựng và bổ sung các cơ chế, chính sách của địa phương nhằm thúc đẩy áp dụng công nghệ phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực quản lý chất thải
	01
	File số và giấy


4.2. Thời gian thực hiện
- Thời gian giao nộp dự thảo lần 1: Muộn nhất ngày 30/10/2026.
- Thời gian giao nộp dự thảo lần 2: Muộn nhất ngày 30/11/2026.
- Sau thời gian này, các sản phẩm nhà thầu cần phải tiếp tục hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến của chủ đầu tư đến khi nhiệm vụ được nghiệm thu hoàn thành.
V. CÁC HỒ SƠ NHÀ THẦU CẦN NỘP
Nhà thầu cần thực hiện và nộp hồ sơ của gói thầu bao gồm:
1. Văn bản thỏa thuận.
2. Hồ sơ Lý lịch khoa học của Nhóm tư vấn, cụ thể:
- Lý lịch khoa học (mẫu 04 gửi kèm theo);
- Bằng cấp nhân sự phù hợp với yêu cầu của vị trí (bản chụp/scan);
- Tài liệu chứng minh tham gia các đề tài/nhiệm vụ/dự án, ấn phẩm (nếu có yêu cầu từ phía Chủ đầu tư), cụ thể:
+ Đối với nhiệm vụ/dự án: Chứng minh thông qua Hợp đồng có tên nhân sự tham gia và nghiệm thu/ thanh lý nhiệm vụ/dự án.
+ Đối với đề tài: Chứng minh thông qua Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện có tên nhân sự tham gia hoặc thuyết minh đề tài có tên nhân sự tham gia.
3. Nộp 01 bản excel: Bảng tổng hợp danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu (mẫu bảng được gửi kèm theo).
4. Nộp 01 bản excel: Bảng đề xuất phân bổ nhân sự thực hiện các công việc của gói thầu và giá dự thầu (mẫu bảng được gửi kèm theo).
Yêu cầu về ngôn ngữ của E-HSDT:
E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).
VI. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
5.1. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
Đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT dựa trên phương pháp chấm Đạt/Không đạt. Nhà thầu cần phải đáp ứng toàn bộ các tiêu chí trong Bảng 7, nếu có 01 tiêu chí không đạt thì hồ sơ dự thầu được coi là không đạt về tính hợp lệ và bị loại, không được đánh giá bước tiếp theo về kỹ thuật.
Bảng 7: Tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
	STT
	Tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Đơn dự thầu
	
	
	

	2
	Văn bản thỏa thuận có đầy đủ thông tin và chữ ký của toàn bộ nhóm tư vấn
	
	
	

	3
	Lý lịch khoa học đầy đủ cho toàn bộ nhóm tư vấn
	
	
	

	4
	Bảng tổng hợp danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu
	
	
	

	5
	Bảng đề xuất phân bổ nhân sự thực hiện các công việc của gói thầu và giá dự thầu
	
	
	


5.2 Đánh giá kỹ thuật của hồ sơ dự thầu
Đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT dựa trên phương pháp chấm Đạt/Không đạt. Nhà thầu cần phải đáp ứng toàn bộ các tiêu chí trong Bảng 8, nếu có 01 tiêu chí không đạt thì hồ sơ dự thầu được coi là không đạt về kỹ thuật.
Bảng 8: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	TT
	Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
	Đánh giá
	Ghi chú

	
	
	Đạt
	Không đạt
	

	I
	Trưởng nhóm
	
	
	

	1
	Trình độ: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên có ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	2
	Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm làm việc, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	3
	Kinh nghiệm chuyên môn: Đã tham gia/chủ nhiệm tối thiểu 02 đề tài/nhiệm vụ/dự án về biến đổi khí hậu, môi trường, xử lý chất thải hoặc liên quan (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	II
	Các thành viên còn lại
	
	
	

	A
	Nhóm LĐKT bậc 6 (tối thiểu 01 người)
	
	
	

	1
	Số lượng thành viên: Có tối thiểu 01 người là đạt (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt) 
	
	
	

	2
	Trình độ: Tất cả thành viên tốt nghiệp trở lên có ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	3
	Kinh nghiệm làm việc: Tất cả thành viên phải có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 15 năm, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	B
	Nhóm LĐKT bậc 5 (tối thiểu 03 người)
	
	
	

	1
	Số lượng thành viên: Có tối thiểu 03 người là đạt (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	2
	Trình độ: Tất cả thành viên tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	 
	

	3
	Kinh nghiệm làm việc: Tất cả thành viên phải có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 12 năm, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	C
	LĐKT bậc 4 (tối thiểu 02 người)
	
	
	

	1
	Số lượng: Có tối thiểu 02 người là đạt (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	2
	Trình độ: Tất cả thành viên tốt nghiệp Đại học trở lên, trong đó có ít nhất 01 Thạc sĩ có ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	3
	Kinh nghiệm làm việc: Tất cả thành viên có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 9 năm, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	D
	LĐKT bậc 3 (tối thiểu 02 người)
	
	
	

	1
	Số lượng: Có tối thiểu 02 người là đạt (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	2
	Trình độ: Tất cả thành viên tốt nghiệp Đại học trở lên có ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	3
	Kinh nghiệm làm việc: Tất cả thành viên có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 6 năm, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	E
	LĐKT bậc 2 (tối thiểu 01 người)
	
	
	

	1
	Số lượng: Có tối thiểu 02 người là đạt (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	2
	Trình độ: Tất cả thành viên tốt nghiệp Đại học trở lên có ngành/chuyên ngành: biến đổi khí hậu, môi trường, kỹ thuật môi trường hoặc các chuyên ngành có liên quan (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	

	3
	Kinh nghiệm làm việc: Tất cả thành viên có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 3 năm, am hiểu về một trong các vấn đề quản lý chất thải (xử lý nước thải rắn, xử lý nước thải), kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường (các trường hợp không đáp ứng điều kiện này là không đạt)
	
	
	


· [bookmark: _Hlk207184286]Trường hợp có từ 02 Nhà thầu trở lên đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, Chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá lần lượt các tiêu chí về “số năm kinh nghiệm làm việc” và “số lượng đề tài/nhiệm vụ/dự án tham gia đáp ứng yêu cầu Mẫu số 03 E-HSMT” của Trưởng nhóm tư vấn cá nhân.
 Cụ thể: 
· Trưởng nhóm của Nhà thầu nào có “số năm kinh nghiệm làm việc” cao hơn thì Nhà thầu đó được xếp hạng thứ nhất. 
· Trường hợp các Trưởng nhóm của Nhà thầu có “số năm kinh nghiệm làm việc” bằng nhau thì tiến hành đánh giá tiêu chí về “số lượng đề tài/nhiệm vụ/dự án tham gia đáp ứng yêu cầu Mẫu số 03 E-HSMT”. Trưởng nhóm của Nhà thầu nào có “số lượng đề tài/nhiệm vụ/dự án tham gia đáp ứng yêu cầu Mẫu số 03 E-HSMT” nhiều hơn thì Nhà thầu đó được xếp hạng thứ nhất. 
Bảng 9: Tiêu chuẩn đánh giá về trưởng nhóm tư vấn
	STT
	Tên trưởng nhóm của các Nhà thầu
	Số năm kinh nghiệm làm việc
	Số lượng đề tài/nhiệm vụ/dự án tham gia 
đáp ứng yêu cầu Mẫu số 03 E-HSMT

	1
	Trưởng nhóm Nhà thầu A
	
	

	2
	Trưởng nhóm Nhà thầu B
	
	

	
	...
	
	




